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Study on morpho-biological characteristics of thrips 
on banana and e�cacy of basil leaf extract for their control
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Abstract
A study on morpho-biological characteristics of thrips on banana and e�cacy of basil leaf extract for their control 
was conducted at the Plant Protection Division of Southern Horticultural Research Institute and on the banana farms 
at My �o City, Cai Lay and Chau �anh districts, Tien Giang province from October 2018 to April 2019. �e result 
showed that the adult of T. hawaiiensis had yellow or yellowish orange head and thorax, black brown abdomen and 
the antennae had eight segments. Eggs were milky in color and were laid in the banana �ower. Nymphs were very 
active and stop eating in pupae stage. �e life cycle of T. hawaiiensis completed in 7-14.5 days. �e results of e�cacy 
evaluation of nine concentrations of basil leaf extract showed that the treatment of basil leaf extract was the highest 
e�ectiveness against T. hawaiiensis with a concentration of 9% (80.39%). �ree treatments with concentration of 6% 
(70.59%), 7% (74.51%) and 8% (78.43%) also were highly e�ective against T. hawaiiensis at 7 days a�er spraying in 
lab conditions.
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TÓM TẮT
Nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) là loại nấm dược liệu có giá trị. Trong nghiên cứu này, các điều 

kiện dinh dưỡng được khảo sát để tìm ra được công thức thích hợp cho sự hình thành quả thể và sinh tổng hợp hoạt 
chất sinh học cordycepin của nấm Đông trùng hạ thảo. Trong bốn loại cơ chất nền sẵn có ở Việt Nam bao gồm gạo 
404, gạo lứt đỏ, gạo Nàng Xuân và gạo Bắc thơm, gạo Nàng Xuân cho năng suất sinh học cao nhất 9,92%; mật độ quả 
thể trung bình đạt 34,5 quả thể/bình; tiếp theo là gạo Lứt đỏ, gạo Bắc thơm và cuối cùng là gạo 404. Dung dịch dinh 
dưỡng bổ sung tối ưu cho sự phát triển quả thể C. militaris gồm bột nhộng tằm 5%, glucose 40 g/L; pepton 10 g/L; 
KH2PO4 1g/L; MgSO4 1 g/L, mật độ quả thể 80 quả thể/bình, năng suất sinh học đạt 19,53%; hàm lượng cordycepin 
đạt 6,4 mg/g. 

Từ khóa: Cordyceps militaris, cordycepin, điều kiện dinh dưỡng, năng suất tạo quả thể

ĐẶT VẤN ĐỀ
Đông trùng Hạ thảo là một dạng ký sinh giữa 

nấm Cordyceps và ấu trùng sâu hoặc một số loại côn 
trùng. Cordyceps militaris được sử dụng như một 
dạng thực phẩm chức năng giúp bảo vệ cơ thể. Nhiều 
hợp chất có hoạt tính sinh học đã được tách chiết từ 
C. militaris, bao gồm exopolysacarit, D-mannitol, 
cordycepin và adenosine (Cunningham, 1950; Ling 
et al., 2002; Kim et al., 2003; Mina Masuda, 2007; 

Lim et al., 2012). C. militaris có khả năng kháng 
khuẩn (Ahn, 2000), điều hòa miễn dịch (Hsu, 2008), 
giảm mệt mỏi (Li T, 2009), chống sự tăng trưởng 
của khối u (Park et al., 2005), giúp tăng cường chức 
năng gan (Nan et al., 2001), phổi (Yu et al., 2004), 
thận (Das, 2010), hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường 
(Lo et al., 2004, Zhang et al., 2006), và giúp lưu thông 
máu (Tabrizchi and Bedi, 2001).
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Do khó khăn trong việc thu hoạch nấm Cordyceps 
sp trong tự nhiên, nuôi trồng nhân tạo C. militaris 
được phổ biến để tạo nguồn thay thế. Tuy nhiên, sự 
hình thành quả thể không ổn định đang là rào cản 
trong nuôi trồng nấm C. militaris. Năng suất tạo quả 
thể và hàm lượng các hoạt chất sinh học chịu ảnh 
hưởng lớn bởi các điều kiện nuôi trồng (Feng, Zhu 
et al., 2018). Trong các loại ngũ cốc gạo, hạt kê, lúa 
mì và ngô được nghiên cứu, năng suất tạo quả thể 
và hàm lượng cordycepin tốt nhất trên giá thể gạo 
(Cunningham 1950, Soo-Young Kim 2010, Ting-chi
Wen 2014). Tuy nhiên, trên giá thể gạo, khi hàm 
lượng cordycepin thu được trong quả thể cao thì hàm 
lượng adenosine do được lại thấp. Một giả thuyết 
được đặt ra rằng có thể adenosine là một mắt xích 
trong quá trình chuyển hóa cordycepin (Masuda, 
2011). Bên cạnh đó, các yếu tố dinh dưỡng bổ sung 
cũng có một vai trò quan trọng. Tốc độ phát triển hệ 
sợi được chứng minh có liên quan chặt chẽ đến điều 
kiện nuôi trồng như thành phần dinh dưỡng, độ ẩm 
cơ chất, nhiệt độ. Trong các yếu tố dinh dưỡng, hàm 
lượng nitơ và cacbon được chú ý hơn cả (Gao XH, 
2000). Tỷ lệ cacbon/nitơ ảnh hưởng tới hàm lượng 
cordycepin (Ing-Lung Shih. 2007; Lim, 2012).

Việt Nam là nước đa dạng về lúa gạo với các đặc 
tính sinh học khác nhau, trong nghiên cứu này, các 
loại gạo và các điều kiện dinh dưỡng được khảo sát 
để tìm ra công thức phù hợp cho sự hình thành quả 
thể và sinh tổng hợp cordycepin đối với chủng giống 
nấm Đông trùng hạ thảo được nhập khẩu từ Trung 
tâm Tài nguyên Sinh vật NITE, Nhật Bản.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Giống gốc: C. militaris được nhập khẩu từ Trung 

tâm Tài nguyên Sinh vật NITE, Nhật Bản, được lưu 
giữ ở 4oC.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chuẩn bị giống và cấy giống

- Môi trường dịch lỏng nhân giống: Chủng giống 
gốc được cấy ria trên môi trường thạch PDA ở 25oC. 
Sau 10 ngày, bổ sung 50 ml nước cất được hấp khử 
trùng được vào ống thạch. Dịch huyền phù chứa bào 
tử nấm được lọc qua băng gạc tiệt trùng và bổ sung 
vào 200 ml dung dịch dinh dưỡng (glucose 20 g/L, 
peptone 20 g/L, MgSO4.7H2O 0,5 g/L và K2HPO4 
1 g/L) với mật độ 3 ˟  108 bào tử /ml (số lượng bào tử 
được xác định bằng buồng đến hồng cầu) và được 
nuôi ở điều kiện 25oC, tốc độ lắc 150 vòng/phút 
trong 7 ngày (Ting-chi Wen, 2014).

- Môi trường rắn, tổng hợp tạo quả thể: Môi 
trường nuôi trồng nấm C. militaris bao gồm 25 gam 
gạo và 5% bột nhộng tằm với 50 ml dung dịch dinh 
dưỡng, bao gồm: 20 g/L cacbon, 10 g/L nitơ, 0,1 g/l 
muối khoáng (các thành phần dinh dưỡng được thay 
đổi theo các công thức thí nghiệm) đựng trong bình 
thủy tinh 500 ml được hấp khử trùng ở 121oC trong 
30 phút, bảo quản ở nhiệt độ phòng trước khi được 
bơm 5 ml dung dịch giống. Nấm sau khi cấy được 
nuôi trong điều kiện 16oC, không chiếu sáng, cho 
đến khi hệ sợi phát triển kín bề mặt thì được chuyển 
sang điều kiện tạo quả thể ở nhiệt độ 23oC độ ẩm 
> 80%, thời gian chiếu sáng 12 giờ/ngày (Ting-chi 
Wen, 2014).
2.2.2. Bố trí thí nghiệm

Để khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện dinh 
dưỡng tới sự sinh trưởng và sinh tổng hợp cordycepin 
của nấm Đông trùng hạ thảo, lần lượt các yếu tố 
thí nghiệm: gạo, nguồn cacbon, nitơ, muối khoáng 
được khảo sát. Kết quả tốt nhất của các thí nghiệm 
được lựa chọn sử dụng cho các thí nghiệm tiếp theo.

- Khảo sát ảnh hưởng của một số loại gạo dùng 
làm giá thể nuôi trồng nấm C. militaris: Các công 
thức khảo sát bao gồm: Công thức 1 (CT1): gạo 404 
(nở, khô), công thức 2 (CT2): gạo Lứt đỏ (nở, xốp), 
công thức 3 (CT3): gạo Nàng Xuân (dẻo vừa), công 
thức 4 (CT4): gạo Bắc thơm (dẻo nhiều).

- Khảo sát ảnh hưởng của nguồn cacbon tới 
sự sinh trưởng và hàm lượng cordycepin của nấm 
C. militaris: Công thức khảo sát ngồn cacbon bao 
gồm: công thức 1 (C1): Glucose, công thức 2 (C2): 
Saccarose, công thức 3 (C3): Maltose, công thức 4 
(C4): không bổ sung (đối chứng). 

- Khảo sát ảnh hưởng của nguồn nitơ tới sự sinh 
trưởng và hàm lượng cordycepin của C. militaris: 
Công thức khảo sát nguồn nitơ bao gồm: công thức 1
(N1): pepton, công thức 2 (N2): cao nấm men, công 
thức 3 (N3): cao malt, công thức (N4): không bổ 
sung (đối chứng).

- Khảo sát ảnh hưởng của muối khoáng tới 
sự sinh trưởng và hàm lượng cordycepin của 
C. militaris: Công thức khảo sát nguồn muối khoáng 
bao gồm: công thức 1 (K1): KH2PO4, công thức 1 
(K2): MgSO4, công thức 3 (K3): KH2PO4 : MgSO4 
(1 : 1), công thức 4 (K4): không bổ sung (đối chứng).

- Xây dựng mối tương quan giữa các yếu tố dinh 
dưỡng đến khả năng sinh trưởng và hàm lượng 
cordycepin của C. militaris : Các yếu tố dinh dưỡng 
bổ sung bao gồm nguồn cacbon, nitơ và muối 
khoáng được xác định là có ảnh hưởng tốt nhất 
(từ các thí nghiệm về ảnh hưởng của một số loại gạo, 
nguồn cacbon, nitơ, muối khoáng ở các thí nghiệm 
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trước) được tiếp tục khảo sát ở 3 nồng độ khác nhau: 
cacbon (30, 40, 50 g/L); nitơ (5, 10, 15 g/L) và muối 
khoáng (1, 1,5, và 2 g/L).
2.2.3. Phương pháp định lượng cordycepin 

Quả thể C. militaris được thu và sấy khô bằng 
máy đông khô Virtis Benhtop 2K. 0,5 g quả thể 
khô được chiết với 40 ml nước cất ở 85oC trong 
4 giờ, sau đó tiếp tục 30 phút bằng sóng siêu âm 
600 W. Ly tâm thu dịch ở tốc độ 9000 vòng/phút 
trong 30 phút. Pha trên được lọc qua màng lọc 
0,22 µm và được chuẩn lại thể tích 40 ml. Hàm 
lượng cordycepin được xác định bởi hệ thống sắc 
ký lỏng hiệu năng cao Agilent 1220 In�nity LC, cột 
ZORBAX Extend C18 5 µm, 150 ˟ 4,6 mm. �ông 
số hoạt động được điều chỉnh như sau: Pha động: 
Methanol (15%) - Water/Acid Acetic (99,9 : 0,1)
(85%); thời gian phân tích: 10 phút; nhiệt độ cột: 
25oc; tốc độ dòng: 1,0 ml/phút; bước sóng tử ngoại: 
260 nm; dung tích bơm: 20 µL.

2.2.4. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần, loại bỏ các giá 

trị bất thường bằng phương pháp Duncan. Phân tích 
thống kê bằng chương trình IRISTART 4.0. 

Chỉ tiêu năng suất sinh học (BE) được tính bằng 
công thức (Dong  et al., 2012):

BE (%) = Khối lượng quả thể khô ˟  100
Khối lượng cơ chất

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 

12 năm 2018 tại Viện Khoa học sự sống, Trường Đại 
học Nông Lâm �ái Nguyên.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của các loại gạo dùng làm giá thể 
đến khả năng sinh trưởng của C. militaris

Gạo là một loại giá thể được sử dụng phổ biến 
trong nuôi trồng C. militaris. Tuy nhiên, mỗi loại gạo 
khác nhau sẽ cho hiệu quả sinh trưởng phát triển 
khác nhau. Chất lượng gạo quyết định đến tốc độ 
sinh trưởng, hình thái, mật độ quả thể nấm. Kết quả, 
khảo sát ảnh hưởng của các loại gạo thu được như 
ở bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của các loại gạo khác nhau đến khả năng sinh trưởng của C. militaris

Công thức Loại cơ chất
�ời gian hệ sợi 
ăn kín cơ chất 

(ngày)

�ời gian hình 
thành mầm quả 

thể (ngày)

Mật độ
quả thể

(quả thể/ bình)

Năng suất 
sinh học

(%)
CT1 Gạo 404 10,63 16,47 17 7,76
CT2 Gạo Lứt đỏ 9,5 15,37 24,70 7,08
CT3 Gạo Nàng Xuân 11,53 17,00 34,50 9,92
CT4 Gạo Bắc thơm 13,30 17,32 10 7,45

LSD0.05 2,54 2,52 0,62
CV (%) 2,6 3,7 2,2

Từ kết quả trên bảng 1 và hình 1 cho thấy, gạo 
Lứt đỏ với đặc tính nở xốp, tạo khoảng trống giữa 
các hạt gạo nên thời gian ăn kín cơ chất và thời gian 
hình thành mầm quả thể nhanh nhất, mật độ quả 
thể trung bình 24,7 quả thể/bình, tuy nhiên quả thể 
xốp, năng suất sinh học thấp 7,08%. Gạo Nàng Xuân 
tuy có thời gian bật mầm quả thể lâu hơn so với hai 
loại gạo nở, khô và nở, xốp là gạo 404 và gạo Lứt 

đỏ, nhưng mật độ quả thể và năng suất sinh học cao 
hơn hẳn so với hai loại gạo này, kết quả lần lượt đạt 
34,5 và 9,92%. Trong khi đó, gạo Bắc �ơm có độ 
dẻo cao, hệ sợi khó phát triển xen giữa các hạt gạo 
nên gây khó khăn cho việc sử dụng cơ chất nên mật 
độ quả thể và năng suất sinh học cũng không cao. 
Do đó, gạo Nàng Xuân được lựa chọn để làm giá thể 
trong các thí nghiệm tiếp theo.

Hình 1. Ảnh hưởng của các loại gạo khác nhau đến khả năng sinh trưởng của nấm C. militaris
Ghi chú: G1: gạo 404, G2: gạo Lứt đỏ, G3: gạo Nàng Xuân, G4: gạo Bắc thơm.

G1 G2 G3 G4
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3.2. Ảnh hưởng của nguồn cacbon bổ sung tới sự 
sinh trưởng và hàm lượng cordycepin trong quả 
thể C. militaris

Nguồn cacbon cung cấp vào môi trường được 
nấm sử dụng để tổng hợp nên các chất như: 

hydratcacbon, amino acid, acid nucleic, lipid… cần 
thiết cho sự phát triển của nấm. Kết quả khảo sát 
ảnh hưởng của các nguồn cacbon bổ sung khác nhau 
thu được ở bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của các nguồn cacbon khác nhau đến khả năng sinh trưởng của C. militaris

Công thức Nguồn 
cacbon

�ời gian hệ 
sợi ăn kín cơ 
chất (ngày)

�ời gian hình 
thành mầm 

quả thể (ngày)

Chiều dài 
quả thể

(cm)

Mật độ 
quả thể (quả 

thể/ bình)

Năng suất 
sinh học 

(%)
C1 Glucose 9,26 16,83 7,12 67 15.00
C2 Saccarose 10,61 17,33 7,12 54 11.25
C3 Maltose 12,12 19,5 6,46 26 5.43
C4 Đối chứng 13,79 21,33 5,88 12 2.35

LSD0.05 1,44 5,54 4,15 2,26
CV (%) 3,5 6,3 5,4 3,6

Từ bảng 2 cho thấy, khi sử dụng các nguồn 
cacbon khác nhau tốc độ sinh trưởng của nấm cũng 
khác nhau. Đồng thời, việc sử dụng nguồn cơ chất 
bổ sung cacbon có ảnh hưởng tích cực cho sự sinh 
trưởng của nấm Đông trùng hạ thảo so với công thức 
C4 (không được bổ sung nguồn cacbon). Trong các 
thí nghiệm khảo sát các nguồn cacbon, (công thức 
C1) cho tốc độ sinh trưởng nhanh nhất: thời gian ăn 
kín cơ chất là 9,26 ngày và thời gian hình thành mầm 
quả thể là 16,83 ngày, mật độ quả thể và năng suất 
sinh học cũng cao hơn hẳn các công thức còn lại. 
Ở thí nghiệm bổ sung đường saccarose (công thức 
C2) cho thấy tốc độ sinh trưởng chậm hơn so với 
công thức C1, tuy không có sự khác biệt về chiều dài 
quả thể nấm song mật độ và năng suất sinh học thấp 
hơn hẳn so với công thức C1. Ở C3, sử dụng đường 
maltose, tốc độ sinh trưởng chậm hơn hẳn so với hai 
loại đường trên. 

Bảng 3. Bảng phân tích ảnh hưởng của nguồn cacbon 
tới hàm lượng cordycepin ở quả thể C. militaris

Công thức Hàm lượng cordycepin (mg/g)
C1 4,23
C2 3,65
C3 1,97
ĐC 0,78

Từ kết quả trên bảng 3 cho thấy, hàm lượng 
cordycepin ở các công thức khác nhau là khác nhau. 
Ở công thức 1, có hàm lượng cordycepin cao nhất 
4,23 mg/g. Tiếp đó đến công thức C2 > C3 > C4, 
hàm lượng lần lượt đạt 3,65 mg/g, 1,97 mg/g và 0,78 
mg/g. Như vậy, bản chất mỗi loại đường khác nhau 

sẻ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng phát triển 
và sinh tổng hợp cordycepin. Do đó, đường glucose 
được sử dụng cho các thí nghiệm tiếp theo. 

Hình 2. Ảnh hưởng của nguồn carbon 
tới sinh trưởng và phát triển của quả thể C. militaris

Ghi chú: C1: glucose, C2: saccarose, C3: maltose, ĐC: 
Không bổ sung.

3.3. Ảnh hưởng của nguồn nitơ tới sự sinh trưởng 
và hàm lượng cordycepin của C. militaris

Cùng với cacbon, nitơ là nguồn dinh dưỡng 
không thể thiếu trong nhân giống nấm C. militaris. 
Nitơ đóng vai trò trong quá trình sinh tổng hợp các 
enzyme cần thiết cho quá trình chuyển hóa sơ cấp 
và thứ cấp của nấm. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của 
nguồn nitơ được trình bày ở bảng 4. 

Từ kết quả ở bảng 4 cho thấy, khi sử dụng các 
nguồn nitơ khác nhau không có sự khác biệt nhiều 
về khả năng sinh trưởng của C. militaris (thời gian 
hình thành mầm quả thể, chiều dài quả thể, mật độ 
quả thể và năng suất sinh học. �ời gian hình thành 
quả thể nằm trong khoảng 17 - 20 ngày, chiều dài 
quả thể dao động trong khoảng 6,3 - 6,7 cm, mật độ 
quả thể trung bình 61 - 70 quả thể/bình. Tuy nhiên,
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sự thay đổi thành phần nguồn nitơ lại cho thấy 
sự khác biệt về hàm lượng cordycepin thu được. 
Trong 4 công thức, nghiệm thức N1 cho hàm lượng 

cordycepin cao nhất, đạt 5,45 mg/g. Kết quả này 
cũng tương đồng với nghiên cứu của Ting-chi Wen 
và cộng tác viên (2014).

Bảng 4. Ảnh hưởng của các nguồn nitơ khác nhau đến khả năng sinh trưởng của C. militaris

Công thức Nguồn
Nitơ

�ời gian hình 
thành mầm 

quả thể (ngày)

Chiều dài 
quả thể

(cm)

Mật độ quả 
thể (quả thể/ 

bình)

Năng suất 
sinh học 

(%)

Hàm lượng 
cordycepin

(mg/g)
N1 Peptone 17,9 6,76 68 15.13 5,45
N2 Cao nấm men 18,4 6,38 73 16.31 2,65
N3 Cao malt 19,7 6,46 61 14.43 1,27
N4 Không bổ sung 22 5,26 17 3.75 0,62

LSD0.05 1,89 3,46 6,52 2,26
CV (%) 4,5 5,1 5,6 2,7

Hình 3. Ảnh hưởng của các nguồn nitơ khác nhau tới sinh trưởng nấm
Ghi chú: N1: peptone, N2: cao nấm men, N3: cao malt, N4: không bổ sung.

3.4. Ảnh hưởng của thành phần muối khoáng 
tới sự sinh trưởng và hàm lượng cordycepin của 
C. militaris

Một vài loại muối khoáng có thể làm tăng năng 
suất quả thể, đồng thời tăng hàm lượng các hoạt chất 
sinh học của C. militaris (Dong et al., 2012). Kết quả 
khảo sát ảnh hưởng của muối khoáng tới sự sinh 
trưởng và hàm lượng cordycepin của C. militaris thu 
được thể hiện ở hình 4 và bảng 4.

Hình 4. Ảnh hưởng của muối khoáng 
đến khả năng sinh trưởng của nấm 

Ghi chú: K1: KH2PO4 , K2: MgSO4 , K3: KH2PO4 : MgSO4 ,
ĐC: Không bổ sung.

Bảng 4. Ảnh hưởng của các nguồn muối khoáng khác nhau đến khả năng sinh trưởng của C. militaris

Công thức Nguồn
nitơ

�ời gian hình 
thành mầm 

quả thể (ngày)

Chiều dài 
quả thể

(cm)

Mật độ quả 
thể (quả 

thể/ bình)

Năng suất 
sinh học

(%)

Hàm lượng 
cordycepin

(mg/g)
K1 KH2PO4 16,2 6,69 64 13.57 4,05
K2 MgSO4 17,4 6,97 68 14,52 3,85
K3 KH2PO4 : MgSO4 15,7 7,4 77 15.84 5,08
ĐC Không bổ sung 22 5,26 14 2.86 0,83

LSD0.05 2,8 1,14 5,57 4,86
CV (%) 3,3 3,2 6,3 3,6

K1 K2 K3 DC



115

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 8(105)/2019

Từ kết quả trên cho thấy, muối khoáng có ảnh 
hưởng trực tiếp tới năng suất tạo quả thể nấm 
C. militaris và sinh tổng hợp cordycepin. Việc bổ 
sung muối khoáng cho chất lượng quả thể và mật 
độ quả thể tốt hơn hẳn so với công thức đối chứng 
(không được bổ sung muối khoáng). Trong các công 
thức được bổ sung muối khoáng, mật độ quả thể 
trong bình nuôi ở công thức K3 có mật độ và chiều 
dài quả thể cao hơn đáng kể so với hai công thức chỉ 
bổ sung từng loại muối khoáng. Mật độ quả thể và 
năng suất sinh học được sắp xếp theo thứ tự giảm 
dần như sau K3 > K2 > K1 > ĐC. Mật độ quả thể 
trong công thức K3 trung bình đạt 77 quả thể/bình, 
năng suất sinh học đạt 15,84%.

3.5. Xây dựng mối tương quan giữa các yếu tố dinh 
dưỡng đến khả năng sinh trưởng và hàm lượng 
cordycepin của C. militaris

Từ các yếu tố dinh dưỡng cacbon, nitơ và muối 
khoáng được xác định ở các thí nghiệm trước, chúng 
tôi tiếp tục nghiên cứu xác định mối tương quan 
giữa các yếu tố dinh dưỡng và hàm lượng thích hợp 
để tìm ra được công thức tốt nhất cho nuôi trồng 
nấm Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhân tạo.

Từ các kết quả trên, nhóm tác giả chọn Glucose 
là nguồn cacbon, pepton là nguồn nitơ, KH2PO4 : 
MgSO4 tỷ lệ 1 : 1 là nguồn bổ sung muối khoáng. 
Kết quả thu được thể hiện ở bảng 5.

Bảng 5. Mối tương quan giữa các yếu tố dinh dưỡng với năng suất nấm Đông trùng hạ thảo

TT Glucose
(g/L)

Peptone
(g/L)

Khoáng
(g/L)

Năng suất Hàm lượng 
cordycepin 

(mg/g)
Mật độ

(quả thể/bình)
Năng suất 

sinh học (%)
1 30 5 1 65 16,26 3,68
2 30 5 1,5 64 16,01 4,25
3 30 5 2 65 16,3 3,98
4 30 10 1 67 16,5 5,67
5 30 10 1,5 69 16,7 3,39
6 30 10 2 65 15,79 4,12
7 30 15 1 62 15,1 3,12
8 30 15 1,5 63 15,7 5,83
9 30 15 2 60 15,2 2,97

10 40 5 1 70 17.4 3,68
11 40 5 1,5 67 16,8 4,24
12 40 5 2 66 16,45 3,13
13 40 10 1 80 19,53 6,4
14 40 10 1,5 79 19,41 5,02
15 40 10 2 77 19,1 3,89
16 40 15 1 71 17,8 4,52
17 40 15 1,5 69 16,9 6,12
18 40 15 2 64 15,36 5,87
19 50 5 1 67 16,6 3,95
20 50 5 1,5 64 16,1 5,22
21 50 5 2 68 17,1 5,02
22 50 10 1 73 17,52 5,23
23 50 10 1,5 71 17,3 3,86
24 50 10 2 75 18,27 4,21
25 50 15 1 61 15,54 3,58
26 50 15 1,5 64 16,3 4,96
27 50 15 2 66 17 3,38
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Từ kết quả trên cho thấy các tổ hợp dinh dưỡng 
khác nhau ảnh hưởng đến năng suất nuôi trồng 
nấm: Ở các công thức khác nhau, mặc dù cùng mật 
độ quả thể nhưng thành phần dinh dưỡng khác 
nhau cho các giá trị năng suất sinh học khác nhau. 
Tổ hợp công thức glucose: 40 g/L, peptone: 10 g/L, 
KH2PO4: 1 g/L, MgSO4: 1 g/L cho mật độ và năng 
suất sinh học cao nhất, lần lượt là 80 quả thể/bình; 
BE = 19,53%, hàm lượng cordycepin cũng đạt mức 
cao nhất 6,4 mg/g.

IV. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của các 

điều kiện dinh dưỡng khác nhau tác động đến sự 
sinh trưởng và phát triển của nấm Đông trùng hạ 
thảo C. militaris là khác nhau trên môi trường nhân 
tạo. Qua khảo sát ở các nghiệm thức, nhận thấy: 
gạo Nàng Xuân là giá thể phù hợp, các nguồn dinh 
dưỡng bổ sung gồm cacbon, nitơ, khoáng lần lượt 
được xác định là: glucose, pepton, KH2PO4 : MgSO4 
là các nguồn dinh dưỡng thích hợp nhất cho năng 
suất và chất lượng nấm. Công thức tối ưu cho sự 
sinh trưởng và sinh tổng hợp Cordycepin gồm 20 
gram gạo Nàng Xuân, 5% bột nhộng tằm và 40 mL 
dịch dinh dưỡng bao gồm: 40 g/L glucose, 10 g/L 
peptone, 1g/L KH2PO4, 1 g/L MgSO4.
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E�ects  of nutrient composition on yield and cordycepin content 
in fruiting body of Cordyceps militaris

Vu Hoai Nam, Ma �i Trang, Tran Van Phung, 
Nguyen Huy �uan, Duong Van Cuong

Abstract
Cordyceps militaris is a parasitic fungus on insects harboring precious biological active ingredients. In this study, 
nutritional conditions were investigated to �nd suitable formulations for fruiting body and cordycepin biosynthesis 
of C. militaris. Four commonly available types of rice in Vietnam including 404, red, Nang Xuan and Bac �om 
were investigated. �e result showed that Nang Xuan rice varieties yielded the highest biological productivity at 
9.92% and average fruit body density was 34.5 fruits/bottle, followed by red rice, Bac �om rice and �nally 404 rice. 
�e optimal complementary nutrition formula was determined including 5% powdered silkworms, 40 g/L glucose, 
10 g/L pepton, 1g/L KH2PO4, and 1 g/L MgSO4. Application of the optimal substrate and complementary nutrition 
formula resulted in high density of fruiting body, biological productivity, and content of cordycepin at 80 fruits/
bottle, 19,53%, and 6,4 mg/g, respectively.
Keywords: Cordyceps militaris, cordycepin, nutrient composition, fruiting body yield 
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1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA ĐẤT CANH TÁC LÚA
 KHU VỰC MIỀN TRUNG
Đỗ �ành Nhân1, Lại Đình Hòe1, Nguyễn �ị �ương1, Huỳnh �anh Trà My1,  

Lê Đức Dũng1, Lê Hồng Ân1, Nguyễn Đức Chí Công1, Trần �u Nga1

TÓM TẮT
Đánh giá tính chất vật lý và hóa học của đất canh tác lúa khu vực miền Trung được thực hiện trên địa bàn 

12 huyện canh tác lúa thuộc 4 tỉnh khu vực miền Trung (Bình Định, Quảng Nam, Nghệ An và �anh Hóa). Kết 
quả phân tích 108 mẫu đất đang canh tác lúa được thực hiện trong năm 2016 đã đánh giá được: �ành phần cơ giới 
thuộc loại đất từ thịt nặng đến sét, chỉ số pHKCl (4,28 - 5,19) thấp hơn chỉ số pH tối thích của cây lúa; hàm lượng mùn 
(2,27 - 3,37%) ở mức giàu N tổng số (0,11 - 0,31%) biến động từ trung bình đến giàu; P2O5 tổng số (0,03 - 0,12%) 
ở mức nghèo đến giàu; K2O tổng số (0,09 - 0,98%) ở mức nghèo; P2O5 dễ tiêu (12,67 - 57,98 mg/100g) từ trung bình 
đến giàu; K2O dễ tiêu (0,09 - 0,98mg/100g) từ nghèo đến trung bình; CEC (3,16 - 11,80 me/100g) từ mức rất thấp 
đến trung bình, Ca (1,76 - 5,16 me/100g) và Mg (0,86 - 2,82 me/100g) trao đổi từ mức nghèo đến trung bình. 

Từ khóa: Đất trồng lúa, tính chất vật lý, tính chất hóa học


